
ỦY BAN BẦU CỬ 
PHƯỜNG NAM HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0Ji /NQ-UBBC Nam Hông, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
về việc lập và công bố danh sách chính thức những ngưòi ứng cử 

đại biểu HĐND phường Nam Hồng khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một sổ điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 
ban hành ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số Ỉ33/2020/QHỈ4 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về 
Ngày bầu cử đại biêu Quốc hội khỏa XV và đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Công văn số 54/VPHĐBCQG-PL ngày 19/02/2021 của Văn 
phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc hình thức vãn bản của các to chức phụ 
trách bầu cử ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số Ỉ8/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBNDphường 
Nam Hổng về việc thành lập úy ban bầu cử HĐND phường nhiệm kỳ 2021- 
2026;

Căn cứ Nghị quyết sổ 01/NQ-UBBC của ủy ban bầu cử phường về việc 
ấn định và công bổ sổ đơn vị bầu cử HĐND phường; danh sách các đon vị bầu 
cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử;

Căn cứ Biên bản cuộc họp UBBC ngày 22 tháng 4 năm 2021.

Điều 1. Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biếu 
HĐND phường khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -  2026 như sau:

1. Danh sách chính thức những người ứng cử biểu HĐND phường Khóa 
VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 34 người (Có danh sách kèm theo).

2. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường 
Khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử (Có danh sách kèm 
theo).

ỦY BAN BẦU CỬ PHƯỜNG

QUYẾT NGHỊ:



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trên địa bàn 

phường Nam Hồng căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 2;
- HĐND, LJBND thị xã;
- ủy ban bầu cử thị xã;
- MTTQ Việt Nam thị xã;
- Phòng Nội vụ;
- BTV Đảng ủy, TT HĐND phường;
- Chủ tịch, PCT UBND phường;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử phưòng;
- Các thành viên UBBC phường;
- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành liên quan;
- Trang thông tin điện tử phường;
- Lưu: UBBC phường.

TM. ỦY BAN BẦU c ử



ỦY BAN BẦU CỬ
PHƯỜNG NAM HỒNG

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIẾU HĐND PHƯỜNG NAM HỎNG KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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1 Lê Ngọc Tân Anh 27/11/1986 Nam Việt
Nam Kinh Không

Tân Mỹ Hà, 
Hương Sơn, Hà 

Tỉnh

TDP 3, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 1 2 /1 2 Đại học, Luật Trung

cấp
Tiếng 

Anh, BI
Trường công 
an phường

Công an 
phường 

Nam Hồng
22/8/2009

HĐND 
phường NK: 
2016-2021

2 Nguyễn Thị Vân Anh 20/5/1982 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Thanh Bình 
Thịnh, Đức Thọ, 

H à Tĩnh

SN 16 ngõ 11 Hà 
Huy Tập, TDP 1, 
Nam Hồng, Hồng 

Lính, Ha Tĩnh

1 2 /1 2
Trung cấp tài 

chính
u v  BC H  Chi 

hội PN
Chi hội phụ 
nữ TD P1

3 Trần Trí Bảo 20/8/1957 Nam Việt
Nam Kinh Không Liên Minh, Đức 

Thọ, Hà Tĩnh

SN 06, ngõ 185 
Quang Trung, TDP 
4, Nam Hồng, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh

1 0 /1 0

Đại học, 
tham mưu 

chi huy

Trung
cấp

Chủ tịch Hội 
CCB

Hội CCB 
phường 

Nam Hồng
24/12/1980

4 Nguyễn Thái Bình 10/10/1951 Nam Việt
Nam Kinh Không Thị trấn Nghèn, 

Can Lộc, Hà Tĩnh

SN 18 Phan Đình 
Phùng, TDP 2, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

1 0 /1 0
Trung cấp 

Quân y Sơ cấp
Bí thư chi bộ, 
trường Ban 

CTMT

TDP 2 
phường 

Nam Hồng
19/5/1979

5 Dương Xuân Bình 20/8/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không Xuân Yên, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh

Ngõ 15, Hà Huy 
Tập, TDP 1, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

1 2 /1 2
Tổ đội 
trường

Tổ dân phố 
1

6 Nguyễn Thị Minh Châu 04/6/1950 Nữ Việt
Nam Kinh Không Mai Phụ, Lộc Hà, 

Hà Tĩnh

SN 25, ngõ 77 Trần 
Phú, TDP 2, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

9/10 Sơ cấp Tổ trường 
Đảng

Chi bộ TDP
2

20/4/1975

7 Trần Quốc Chế 04/7/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không Thuận Lộc, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh

SN 29 Nguyễn 
Thiếp, Nam Hồng, 

Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
1 2 /1 2

Đại học, Luật 
kinh tế

Trung
cấp

Tiếng 
Anh. B

PBT đảng ủy; 
CT UBND 

phường

phường 
Nam Hồng

31/8/2001

HĐND 
phường NK: 
2011-2016; 
2016-2021

8 Hoàng Đức Đại 19/8/1948 Nam Việt
Nam Kinh Không Xuân Hãi, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
TDP 4, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 1 0 /1 0 Sơ cấp cơ khi Sơ cấp

Bi thư chi bộ; 
trường Ban 

CTMT

Tổ dân phố 
4

28/5/1993
HĐND 

phường NK: 
2016-2021

9 Lê Hoàng Đạo 02/8/1990 Nam Việt
Nam Kinh Không Đức Hương, Vũ 

Quang, Hà Tĩnh
TDP 3, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 12/12 Trung cấp 

Quân sự
Trung

cấp

Chì huy phó 
BCH QS, 

trưởng ban 
BVDP

UBND 
phường 

Nam Hồng
09/12/2010

HĐND 
phường NK: 
2016-2021

10 Trần Thị Lệ Hang 31/8/1974 Nữ Việt
Nam Kinh Không Tân Dân, Đức 

Thọ, Hà Tĩnh

SN 12, ngõ 77 Trần 
Phú, TDP 1, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

12/12 Đại học Luật
Trung

cấp
Chù tịch 

UBMTTQ

UBMTTQ 
phường 

Nam Hồng
03/01/2005

HĐND 
phường NK: 
2006-2011; 
2016-2021
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11 Nguyễn Thị Huyền 14/5/1976 Nữ Việt
Nam Kinh Không Thanh Lộc, Can 

Lộc, Hà Tĩnh
TDP 5, Nam Hồng, 

Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 12/12
Trung cấp 

chế biến món 
ăn

Sơ cấp
Chi hội 

trường chi 
hội PN

Chi hội Phụ 
nữ TDP 5

12 Trần Thị Huyền 17/4/1983 Nữ Việt
Nam Kinh Không Hộ Độ, Lộc Hà, 

Hà Tĩnh
TDP 5, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 12/12 Trung cấp 

Dược sỹ Phó giám đốc

Công ty 
CPTM 

Minh Hiệp 
Thành

13 Nguyễn Thị Hương 17/11/1984 Nữ Việt
Nam Kinh Công

giáo
Đông Hưng, Đông 
Sơn, Thanh Hóa

SN 04, ngõ 42 Lê 
Duẫn, TDP 6, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

12/12 Trung cấp Y 
đa khoa

Lao động tự 
do

Tồ dân phố 
6, phường 
Nam Hồng

14 Nguyễn Kiêm 07/7/1956 Nam V i ệ t

Nam Kinh Không Trung Lộc, Can 
Lộc, Hà Tĩnh

SN 6, ngõ 73 Quang 
Trung, Nam Hồng, 

Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
10/10 Trung cấp, 

Tài chính
Trung

cấp

Bí thư chi 
bộ, Trường 
Ban CTMT

Tồ dân phố 
3 03/8/1980

15 Trần Thị Lan 10/7/1956 Nữ Việt
Nam Kinh Không Yên Lộc, Can 

Lộc, Hà Tĩnh
TDP 8, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 10/10 Cao đẳng 

mầm non

Chi hội phó 
Chi hội 
LHPN

Chi hội Phụ 
nữ TDP 8

16 Nguyễn Văn Liên 08/4/1960 Nam Việt
Nam Kinh Không

Trung Phúc 
Cường, Nam Đàn, 

Nghệ An

SN 144 Quang 
Trung, TDP 7, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

10/10
Đại học, Xây 
dựng đảng, 
chính quyền

Cao cấp Tiếng 
Anh, B2

Bí thư chi bộ, 
trường Ban 

CTMT

Tồ dân phố
7 22/9/1987

HĐND Thị 
xãNK: 2004- 
2011; HĐND 
phướng NK: 
1994-1999; 
1999-2004; 
2004-2011

17 Võ Thị Liệu 08/02/1982 Nữ Việt
Nam Kinh Không Khánh Vĩnh Yên, 

Can Lộc, Hà Tĩnh
TDP 3, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 12/12 Đại học, luật Trung

cấp PCTƯBND
UBND 
phường 

Nam Hồng
02/6/2004

HĐND 
phường NK: 
2016-2021

18 Nguyễn Thị Minh 10/7/1970 Nữ Việt
Nam Kinh Không Mai Phụ, Lộc Hà, 

Hà Tình

SN 26, ngõ 02 
Nguyễn Đổng Chi, 
TDP 1, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tữih

12/12
Chi hội 

trường chi 
hội phụ nữ

Chi hội phụ 
nữ TDP1

19 Trần Thị Minh 25/5/1990 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xuân Lam, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh

TDP Trung Hậu, 
Trung Lương, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh
12/12 Kế toán

Công ty 
CPTM 

Minh Hiệp 
Thành

20 Trần Thị Minh 20/8/1979 Nữ Việt
Nam Kinh Không ích Hậu, Lộc Hà, 

Hà Tĩnh

SN 6, Nguyễn Khẳc 
Viện, TDP 8, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

12/12 Trung
cấp

PBT chi bộ, 
Tổ trướng 

TDP

Tố dân phố
8 28/11/2010

HĐND 
phường NK: 
2011-2016; 
2016-2021

21 Trần Vãn Nhiên 07/10/1968 Nam Việt
Nam Kinh Công

giáo
Thuận Lộc, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh

SN 16, ngõ 36, Lê 
Duần, TDP 6, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tính

9 / 1 0
Lao động tự 

do
Tồ dân phố

6

HĐND 
phường NK: 
2011-2016
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22 Hoàng Xuân Ngọc 14/9/1980 Nam Việt
Nam Kinh Không Xuân Yên, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
TDP 5, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 12/12 Đại học, lịch 

sữ Cao cấp Tiếng 
Anh, B

Bí Thư Đảng 
ủy.CT 
HĐND

phường 
Nam Hồng 10/6/2007

HĐND 
phường NK: 
2016-2021

23 Nguyễn Đức Quang 10/4/1956 Nam Việt
Nam Kinh Không Thuận Lộc, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh
TDP 6, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 10/10 Cao đẳng 

hàng không Sơ cấp
Phó chủ tịch 
hội CCB, CT 

Hội NCT

Hội CCB, 
hội NCT 
Phường 

Nam Hồng

21/2/2009

24 Bùi Văn Quảng 21/7/1974 Nam Việt
Nam Kinh Không Đại Lộc, Can Lộc, 

Hà Tĩnh

SN 35, Trịnh Khắc 
Lập, TDP 3, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

12/12 Đại học, Luật 
kinh tể

Trung
cấp

PBT Đảng ủy 
phường

Đảng ủy 
phường 

Nam Hồng
02/9/2001

HĐND 
phường NK: 
2006-2011; 
2011-2016; 
2016-2021; 

HĐND thị xã 
nhiệm kỳ 

2016-2021

25 Nguyễn Xuân Sáng 04/9/1993 Nam Việt
Nam Kinh Không Đức Lạc, Đức 

Thọ, Hà Tĩnh
TDP 1, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 12/12

Đại học, 
quản lý 
TNMT

Trung
cấp

Bí Thư đoàn 
TNCSHCM

Đoàn TNCS 
HCM 

phường 
Nam Hồng

05/9/2017

26 Lê Hải Thanh 20/10/1950 Nam Việt
Nam Kinh Không Thuận Lộc, Hồng 

Lũth, Hà Tĩnh

SN 12 Đặng Dung, 
TDP 7, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

10/10 Cao đẳng 
Hảng hải

Trung
cấp

Chi hội 
trưởng hội 

CCB

Hội CCB 
TDP7 06/10/1980

27 Đặng Xuân Thịnh 07/10/1985 Nam Việt
Nam Kinh Công

giáo
Thuận Lộc, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh

SN 03, ngõ 91 Lê 
Duẫn, TDP 7, Nam 
Hồng, Hồng Lĩhh, 

Hà Tĩnh

12/12

Trung cấp 
chuyên 

ngành âm 
nhạc

Trung
cấp

PCT
UBMTTQ

phường

UBMTTQ 
phường 

Nam Hồng
12/02/2007

HĐND 
phường NK: 
2016-2021

28 Nguyễn Duy Thuận 05/10/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không Thuận Lộc, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh
TDP 4, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 12/12 Đại học Luật Trung

cấp

Chi huy 
trường BCH 

Quân sự

UBND 
phường 

Nam Hồng
10/12/1997

HĐND 
phường NK: 
2011-2016; 
2016-2021

29 Nguyễn Thị Bích Thuận 10/12/1987 Nữ Việt
Nam Kinh Không Tân Lộc, Lộc Hà, 

Hà Tĩnh
Thanh Lộc, Can Lộc, 

Hả Tĩnh 12/12 Đại học, ngữ 
văn

Trung
cấp

Tiếng 
Anh, B

Chù tịch Hội 
LHPN

Hội LHPN 
phường 

Nam Hồng
10/6/2010

30 Nguyễn Thị Thủy 04/01/1994 Nũ Việt
Nam Kinh Không Thuận Lộc, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh

SN 52A Đặng Dung, 
TDP 7, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

12/12
Cao đăng, 
makerting 

thương mại
Nội trợ

Tổ dân phố 
7, phường 
Nam Hồng

31 Hà Thị Thu Thủy 03/9/1984 Nữ Việt
Nam Kinh Không Tùng Châu, Đức 

Thọ, Hà Tĩnh

SN 26 Lê Duần, 
TDP 2, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

12/12 Đại học, Luật 
kinh tế

Trung
cấp PCT HĐND

HĐND 
phường 

Nam Hồng
02/9/2006

HĐND 
phướng NK: 
2011-2016; 
2016-2021

32 Phan Thanh Tịnh 22/02/1959 Nam Việt
Nam Kinh Không Tiên Điền, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
TDP 4, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 10/10 Chi hội phó 

hội CCB
Tổ dân phố 

4



S T T H Ọ  V À  T Ê N
N G À Y , 

T H Á N G , 
N Ă M  S IN H

G IỚ I
T ÍN H

(N A M ,
N ữ )

Q U Ố C
T ỊC H

D Â N
T Ộ C

T Ô N
G IÁ O

Q U Ê  Q U Á N N Ơ I Ờ  H IỆ N  N A Y

T R ÌN H  Đ ộ  H IỆ N  n a y

N G H Ẻ  
N G H IỆ P , 

C H Ứ C  V Ụ

N Ơ I C Ô N G  
T Á C

N G À Y  V À O  
Đ Ả N G  (N Ê U  

C Ó )

LÀ  Đ Ạ I B IẾ U  
H Đ N D  N H IỆ M
K Ỳ  (N Ế U  C Ó )

G IÁ O
D Ụ C
P H Ò

T H Ô N G

C H U Y Ê N
M Ô N ,

N G H IỆ P  V Ụ

H Ọ C  
H A M , 

H Ọ C  V Ị

LÝ
L U Ậ N

C H ÍN H
T R I

N G O Ạ I
N G Ữ

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

33 Nguyễn Văn Minh Trí 04/10/1997 Nam Việt
Nam Kinh Không

Thạch Hạ, Thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

TDP 2, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 1 2 /1 2

Đại học, 
nông nghiệp 

vàPTNT
Sơ cấp Bí Thư chi 

đoàn
Chi đoàn 
TDP 2

34 Phan Thị Yến 20/5/1973 Nữ Việt
Nam Kinh Không Lâm Trung Thủy, 

Đức Thọ, Hà Tĩnh

Tồ dân phố 3, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh
1 2 /1 2 sơ cấp

chi ủy viên, 
Phó ban 
CTMT

Tổ dân phố 
3 24/11/2010

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND phường trong danh sách này là 34 người 
Tổng số đại biểu HĐND phường được bầu là 21 đại biểu

' BAN BẰU CỬ 
ÍTICH

lóàng Xuân Ngọc



ỦY BAN BẦU CỬ
PHƯỜNG NAM HÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỮ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG NAM HÒNG KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Do~n vị bầu cừ số 1 (gồm: Tố dân phố 1 và Tồ dân phố 2)

S T T H Ọ  VÀ  T Ê N
N G À Y , 

T H Á N G , 
N Ă M  S IN H

G IỚ I
T ÍN H

(N A M ,
N ữ )

Q U Ố C
T ỊC H

D Â N
T Ộ C

T Ô N
G IÁ O

Q U Ê  Q U Á N N Ơ I Ờ  H IỆ N  N A Y

T R ÌN H  Đ ộ  H IỆ N  N A Y
N G H Ê  

N G H IỆ P , 

C H Ứ C  V Ụ

N Ơ I C Ô N G  
T Á C

N G À Y  V À O  
Đ Ả N G  (N É U  

C Ó )

LÀ  Đ Ạ I B IÊ U  
H Đ N D  N H IỆ M  

K Ỳ  (N É U  C Ớ )

G IÁ O
D Ụ C
P H Ổ

T H Ô N G

C H U Y Ê N
M Ô N ,

N G H IỆ P  V Ụ

H Ọ C  
H À M , 

H Ọ C  V Ị

L Ý
L U Ậ N

C H ÍN H
T R I

N G O Ạ I
N G Ữ

/ 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Nguyễn Thị Vân Anh 20/5/1982 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Thanh Bình 
Thịnh, Đức Thọ, 

H à Tĩnh

SN 16 ngõ 11 Hà 
Huy Tập, TDP 1, 
Nam Hồng, Hồng 

Lĩnh, Hà Tình

12/12 Trung cấp tài 
chính

u v  BCH Chi 
hội PN

Chi hội phụ 
nữ TDP ỉ

2 Trần Tri Bảo 20/8/1957 Nam Việt
Nam Kinh Không Liên Minh, Đức 

Thọ, Hà Tĩnh

SN06, ngõ 185 
Quang Trung, TDP 
4, Nam Hồng, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh

10/10
Đại học, 

tham mưu 
chi huy

Trung
cấp

Chủ tịch Hội 
CCB

Hội CCB 
phường 

Nam Hồng
24/12/1980

3 Nguyễn Thái Bình 10/10/1951 Nam Việt
Nam Kinh Không Thị trấn Nghèn, 

Can Lộc, Hà Tĩnh

SN 18 Phan Đình 
Phùng, TDP 2, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

10/10 Trung cấp 
Quân y Sơ cấp

Bí thư chi bộ, 
trường Ban 

CTMT

TDP 2 
phường 

Nam Hồng
19/5/1979

4 Nguyễn Thị Minh Châu 04/6/1950 Nữ Việt
Nam Kinh Không Mai Phụ, Lộc Hà, 

Hà Tĩnh

SN 25, ngõ 77 Trần 
Phú, TDP 2, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

9/10 Sơ cấp Tổ trướng 
Đảng

Chi bộ TDP 
2 20/4/1975

5 Nguyễn Thị Minh 10/7/1970 Nữ Việt
Nam Kinh Không Mai Phụ, Lộc Hà, 

Hà Tĩnh

SN 26, ngõ 02 
Nguyễn Đổng Chi, 
TDP 1, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

12/12
Chi hội 

trướng chi 
hội phụ nữ

Chi hội phụ 
nữ TDP 1

6 Hoàng Xuân Ngọc 14/9/1980 Nam Việt
Nam Kinh Không Xuân Yên, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
TDP 5, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 12/12 Đại học, lịch 

sữ Cao cấp Tiếng 
Anh, B

Bí Thư Đảng 
ủy, CT 
HĐND

phường 
Nam Hồng 10/6/2007

HĐND 
phường NK: 
2016-2021

7 Nguyễn Đức Quang 10/4/1956 Nam Việt
Nam Kinh Không Thuận Lộc, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh
TDP 6, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 10/10 Cao đẳng 

hàng không Sơ cấp
Phó chù tịch 
hội CCB, CT 

Hội NCT

Hội CCB, 
hội NCT 
Phường 

Nam Hồng

21/2/2009

8 Nguyễn Duy Thuận 05/10/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không Thuận Lộc, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh
TDP 4, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 12/12 Đại học Luật Trung

c ấ n ^

- M ------

Chi huy 
trường BCH 

V Quân sư

UBND 
phường 

Nam Hồng
10/12/1997

HĐND 
phường NK: 
2011-2016; 
2016-2021

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND phường trong danh sách này là 8 người 11^1 ^  BẦU c ử
Tổng số đại biểu HĐND phường được bầu là 5 đại biểu 11 'ểị BAU CƯctòlVlCH

81 PHƯỜNG Jill]
V \ N A M

Hoàng Xuân Ngọc



ỦY BAN BÀU CỬ
PHƯỜNG NAM HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG NAM HỒNG KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Đon vị bầu cử số 2 (gồm: Tổ dân phố 5 và Tổ dân phố 6)

S T T H Ọ  V À  T Ê N

N G À Y , 
T H Á N G , 

N Ă M  S IN H

G IỚ I
T ÍN H

(N A M ,
N ữ )

Q U Ố C
T ỊC H

D Â N
T Ộ C

T Ô N
G IÁ O

Q U Ê  Q U Á N N Ơ I Ở  H IỆ N  N A Y

T R ÌN H  Đ ộ  H IỆ N  N A Y
N G H É  

N G H IỆ P , 
C H Ứ C  V Ụ

N Ơ I C Ô N G  
T Á C

N G À Y  V À O  

Đ À N G  (N É U  
C Ó )

L À  Đ Ạ I B IỂ U  
H Đ N D  N H IỆ M  
K Ỳ  (N É U  C Ó )

G IÁ O
D Ụ C
P H Ổ

T H Ô N G

C H U Y Ê N
M Ô N ,

N G H IỆ P  V Ụ

H Ọ C  
H À M , 

H Ọ C  V Ị

LY
L U Ậ N

C H ÍN H
T R I

N G O Ạ I
N G Ớ

1 2 3 4 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15 16 17 18

1 Trần Quốc Chế 04/7/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không Thuận Lộc, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh

SN 29 Nguyễn 
Thiếp, Nam Hồng, 

Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
1 2 /1 2

Đại học, Luật 
kinh tể

Trung
cấp

Tiếng 
Anh, B

PBT đãng ủy; 
CTUBND 

phường

phường 
Nam Hồng 31/8/2001

HĐND 
phường NK: 
2011-2016; 
2016-2021

2 Trần Thị Huyền 17/4/1983 Nữ Việt
Nam Kinh Không Hộ Độ, Lộc Hà, 

Hà Tĩnh
TDP 5, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 1 2 /1 2

Trung cấp 
Dược sỹ Phó giám đốc

Công ty 
CPTM 

Minh Hiệp 
Thành

3 Nguyễn Thị Hương 17/11/1984 Nữ Việt
Nam Kinh Công

giáo
Đông Hưng, Đông 
Sơn, Thanh Hóa

SN 04, ngõ 42 Lê 
Duẫn, TDP 6, Nam 
Hồng, Hồng Lũih, 

Hà Tĩnh

1 2 /1 2
Trung cấp Y 

đa khoa
Lao động tự 

do

Tổ dân phố 
6, phường 
Nam Hồng

4 Trần Thị Minh 25/5/1990 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xuân Lam, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh

TDP Trung Hậu, 
Trung Lương, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh
1 2 /1 2 Kế toán

Công ty 
CPTM 

Minh Hiệp 
Thành

5 Trần Văn Nhiên 07/10/1968 Nam Việt
Nam Kinh Công

giáo
Thuận Lộc, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh

SN 16, ngõ 36, Lê 
Duin, TDP 6, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

9/10 Lao động tự 
do

Tồ dân phố 
6

HĐND 
phường NK: 
2011-2016

6 Nguyễn Xuân Sáng 04/9/1993 Nam Việt
Nam Kinh Không Đức Lạc, Đức 

Thọ, Hà Tĩnh
TDP 1, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 12/12

Đại học, 
quán lý 
TNMT

Trung
cấp

Bí Thư đoàn 
TNCS HCM

Đoàn TNCS 
HCM 

phường 
Nam Hồng

05/9/2017

7 Hà Thị Thu Thủy 0 3 / 9 / 1 9 8 4 Nữ Việt
Nam Kinh Không Tùng Châu, Đức 

Thọ, Hà Tĩnh

SN 26 Lê Duần, 
TDP 2, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

12/12 Đại học, Luật 
kinh tế

Trung
cấp PCTHĐND

HĐND 
phường 

Nam Hồng
02/9/2006

HĐND 
phường NK: 
2011-2016; 
2016-2021

8 Nguyễn Vãn Minh Trí 04/10/1997 Nam Việt
Nam Kinh Không

Thạch Hạ, Thành 
phố Hà Tĩnh, tinh 

Hà Tĩnh

TDP 2, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tình 12/12

Đại học, 
nông nghiệp 

và PTNT
sơ cấp^ Bi Thư chi 

^  đoàn
M ------------

Chi đoàn 
TDP2

Tổng số người ứng cử đại biếu HĐND phường trong danh sách này là 8 người 
Tổng số đại biểu HĐND phường được bầu là 5 đại biểu

ỦY

■ỊiỊ BẤU CỦCI
ịoi PHƯỜNG

,NAM HồN(

ang Xuân Ngọc



ỦY BAN BÀU CỬ
PHƯỜNG NAM HÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỦNG c ử  ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG NAM HỒNG KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Đon VI bầu cử số 3 (gồm: Tồ dân phố 7 và Tố dân phố 8)

S T T H Ọ  V À  T Ê N
N G À Y , 

T H Á N G , 
N Ă M  S IN H

G IỚ I
T ÍN H

(N A M ,
N Ữ )

Q U Ố C
T ỊC H

D Â N
T Ộ C

T Ô N
G IÁ O

Q U Ê  Q U Á N N Ơ I Ờ  H IỆ N  N A Y

T R ÌN H  Đ ộ  H IỆ N  N A Y
N G H È  

N G H IỆ P , 
C H Ứ C  V Ụ

N Ơ I C Ô N G  
T Á C

N G À Y  V À O  
Đ Ả N G  (N Ê U  

C Ó )

L À  Đ Ạ I B IÊ U  
H Đ N D  N H IỆ M  
K Ỳ  (N Ế U  C Ó )

G IÁ O
D Ụ C
P H Ô

T H Ô N G

C H U Y Ê N
M Ô N ,

N G H I Ệ P  V Ụ

H Ọ C  
H A M , 

H Ọ C  V Ị

LY
L U Ậ N

C H ÍN H
T R I

N G O Ạ I
N G Ữ

/ 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Lê Ngọc Tân Anh 27/11/1986 Nam Việt
Nam Kinh Không

Tân Mỹ Hà, 
Hương Sơn, Hà 

Tĩnh

TDP 3, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 12/12 Đại học, Luật Trung

cấp
Tiếng 

Anh, BI
Trường công 
an phường

Công an 
phường 

Nam Hồng
22/8/2009

HĐND 
phường NK: 
2016-2021

2 Trần Thị Lan 10/7/1956 Nữ Việt
Nam Kinh Không Yên Lộc, Can 

Lộc, Hà Tĩnh
TDP 8, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 10/10 Cao đẳng 

mầm non

Chi hội phó 
Chi hội 
LHPN

Chi hội Phụ 
nữ TDP 8

3 Nguyễn Văn Liên 08/4/1960 Nam Việt
Nam Kinh Không

Trung Phúc 
Cuờng, Nam Đàn, 

Nghệ An

SN 144 Quang 
Trung, TDP 7, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

10/10
Đại học, Xây 
dựng đảng, 
chính quyền

Cao cấp Tiếng 
Anh, B2

Bi thư chi bộ, 
trưởng Ban 

CTMT

Tổ dân phố 
7 22/9/1987

HĐNDThị 
xãNK: 2004- 
2011; HĐND 
phường NK: 
1994-1999; 
1999-2004; 
2004-2011

4 Trần Thị Minh 20/8/1979 Nữ Việt
Nam Kinh Không ích Hậu, Lộc Hà, 

Hà Tĩnh

SN 6, Nguyễn Khắc 
Viện, TDP 8, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

12/12
Trung

cấp

PBT chi bộ, 
Tổ trường 

TOP

Tổ dân phố 
8 28/11/2010

HĐND 
phường NK: 
2011-2016; 
2016-2021

5 Bùi Văn Quảng 21/7/1974 Nam Việt
Nam Kinh Không Đại Lộc, Can Lộc, 

Hà Tĩnh

SN 35, Trịnh Khắc 
Lập, TDP 3, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

12/12 Đại học, Luật 
kinh tế

Trung
cấp

PBT Đảng ủy 
phường

Đãng ùy 
phướng 

Nam Hồng
02/9/2001

HĐND 
phường NK: 
2006-2011; 
2011-2016; 
2016-2021; 

HĐND thị xã 
nhiệm kỳ 

2016-2021

6 Lê Hãi Thanh 20/10/1950 Nam Việt
Nam Kinh Không Thuận Lộc, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh

SN 12 Đặng Dung, 
TDP 7, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

10/10 Cao đẳng 
Hàng hải

Trung
cấp

Chi hội 
trường hội 

CCB

Hội CCB 
TOP 7 06/10/1980

7 Đặng Xuân Thịnh 07/10/1985 Nam Việt
Nam Kinh Công

giáo
Thuận Lộc, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh

SN 03, ngõ 91 Lê 
Duẫn, TDP 7, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

12/12

Trung câp 
chuyên 

ngành âm 
nhạc

Trung
cấp

PCT
UBMTTQ

phướng

UBMTTQ 
phường 

Nam Hồng
12/02/2007

HĐND 
phường NK: 
2016-2021

8 Nguyễn Thị Thủy 04/01/1994 Nữ Việt
Nam Kinh Không Thuận Lộc, Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh

SN 52A Đặng Dung, 
TDP 7, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

12/12
Cao đẳng, 
makerting 

thương mại â  
— //■<»/—

^ U Y B A

a  A I  r  w

^ G x ^ ậ i  t r ơ

V  Vfr\\—

Tổ dàn phố 
7, phường 
Nam Hồng

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND phường trong danh sách này là 8 người 
Tống số đại biểu HĐND phường được bầu là 5 đại biếu

AU CTT
m u s t

M M I

Qr'tw



ỦY BAN BÀU CỬ
PHƯỜNG NAM HÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG NAM HÒNG KHÓA vu, NHIỆM KỲ 2021-2026
Đon vi bầu cử số 4 (gồm: Tồ dân phố 3)

S T T H Ọ  V À  T Ê N

N G À Y , 

T H Á N G , 
N Ă M  S IN H

G IỚ I
T ÍN H

(N A M ,
N ữ )

Q U Ố C
T ỊC H

DÂN

T Ộ C

T Ô N

G IÁ O
Q U Ê  Q U Á N N Ơ I Ờ  H IỆ N  N A Y

T R ÌN H  Đ Ọ  H IỆ N  N A Y
N G H È  

N G H IỆ P , 
C H Ứ C  V Ụ

N Ơ I C Ô N G  
T Á C

N G À Y  V À O  
Đ Ả N G  (N É U  

C Ó )

LÀ  Đ Ạ I B IÊ U  
H Đ N D  N H IỆ M  
K Ỳ  (N Ế U  C Ó )

G IA O
D Ụ C
P H Ổ

T H Ô N G

C H U Y Ê N
M Ô N ,

N G H IỆ P  VỤ

H Ọ C  
H À M , 

H Ọ C  V Ị

LÝ
L U Ậ N

C H ÍN H
T R I

N G O Ạ I
N G Ữ

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Dương Xuân Bình 20/8/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không Xuân Yên, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh

Ngõ 15, Hà Huy 
Tập, TDP 1, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

12/12 TỔ đội 
trưởng

Tổ dân phố 
1

2 Lê Hoàng Đạo 02/8/1990 Nam Việt
Nam Kinh Không Đức Hương, Vũ 

Quang, Hà Tĩnh
TDP 3, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 12/12 Trung cấp 

Quân sự
Trung

cấp

Chỉ huy phó 
BCH QS, 

trưởng ban 
BVDP

UBND 
phường 

Nam Hồng
09/12/2010

HĐND 
phường NK: 
2016-2021

3 Trần Thị Lệ Hẳng 31/8/1974 Nữ Việt
Nam Kinh Không Tân Dân, Đức 

Thọ, Hà Tĩnh

SN 12, ngõ 77 Trần 
Phú, TDP 1, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh

12/12 Đại học Luật Trung
cấp

Chủ tịch 
UBMTTQ

UBMTTQ 
phường 

Nam Hồng
03/01/2005

HĐND 
phường NK: 
2006-2011; 
2016-2021

4 Nguyễn Kiêm 07/7/1956 Nam Việt
Nam Kinh Không Trung Lộc, Can 

Lộc, Hà Tĩnh

SN 6, ngõ 73 Quang 
Trung, Nam Hồng, 

Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
10/10 Trung cấp, 

Tài chính
Trung

cấp

Bí thư chi 
bộ, Trường 
Ban CTMT

Tồ dân phố
3 03/8/1980

5 Phan Thị Yến 20/5/1973 Nữ Việt
Nam Kinh Không Lâm Trung Thủy, 

Đức Thọ, Hà Tĩnh

Tổ dân phố 3, Nam 
Hồng, Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh
12/12 sơ cấp

chi úy viên, 
Phó ban 
CTMT

Tồ dân phố 
3 24/11/2010

Tống số người ứng cử đại biểu HĐND phường trong danh sách này là 5 người 
Tổng số đại biểu HĐND phường được bầu là 3 đại biểu

ng Xuân Ngọc



ỦY BAN BÀU CỬ
PHƯỜNG NAM HÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ- do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG NAM HÒNG KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Đơn vị bầu cử số 5 (gồm: Tổ dân phố 4)

S T T H Ọ  VÀ  T Ê N
N G À Y , 

T H Á N G , 
N Ă M  S IN H

G IỚ I
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(N A M ,
N ữ )
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T ỊC H
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T Ô N
G IÁ O

Q U Ê  Q U Á N N Ơ I Ở  H IỆ N  N A Y
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G IÁ O
D Ụ C
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T H Ô N G

C H U Y Ê N
M Ô N ,

N G H IỆ P  VỤ

H Ọ C  
H À M , 

H Ọ C  V Ị
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L U Ậ N

C H ÍN H
T R I

N G O Ạ I
N G Ữ

ỉ 2 3 4 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15 16 17 18

1 Hoàng Đức Đại 19/8/1948 Nam Việt
Nam Kinh Không Xuân Hải, Nghi 

Xuân, Hà Tũih
TDP 4, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 1 0 /1 0 Sơ cấp cơ khí Sơ cấp

Bí thư chi bộ; 
trường Ban 

CTMT

Tổ dân phố 
4 28/5/1993

HĐND 
phường NK: 
2016-2021

2 Nguyễn Thị Huyền 14/5/1976 Nữ Việt
Nam Kinh Không Thanh Lộc, Can 

Lộc, Hà Tĩnh
TDP 5, Nam Hồng, 

Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 1 2 /1 2

Trung cấp 
chế biến món 

ăn
Sơ cấp

Chi hội 
trưởng chi 

hộiPN

Chi hội Phụ 
nữTDP 5

3 Võ Thị Liệu 08/02/1982 Nữ Việt
Nam Kinh Không Khánh Vĩnh Yên, 

Can Lộc, Hà Tĩnh
TDP 3, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 1 2 /1 2 Đại học, luật Trung

cấp PCT UBND
UBND 
phường 

Nam Hồng
02/6/2004

HĐND 
phường NK: 
2016-2021

4 Nguyễn Thị Bích Thuận 10/12/1987 Nữ Việt
Nam Kinh Không Tân Lộc, Lộc Hà, 

Hà Tĩnh
Thanh Lộc, Can Lộc, 

Hà Tĩnh 1 2 /1 2
Đại học, ngữ 

văn
Trung

cấp
Tiếng 

Anh, B
Chủ tịch Hội 

LHPN

Hội LHPN 
phường 

Nam Hồng
1 0 /6 / 2 0 1 0

5 Phan Thanh Tịnh 22/02/1959 Nam Việt
Nam Kinh Không Tiên Điền, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
TDP 4, Nam Hồng, 
Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 1 0 /1 0

Chi hội phó 
hội CCB

Tổ dân phố 
4

Tổng số người ứng cừ đại biểu HĐND phường trong danh sách này là 5 người 
Tổng số đại biểu HĐND phường được bầu là 3 đại biểu

Xuân Ngọc


